
ĐVT: VNĐ

STT TÁC NGHIỆP LÀM HÀNG 
I CƯỚC NÂNG HẠ CONTAINER

20DC 40HC 45 20DC 40HC

Nâng hạ cont có hàng từ bãi lên ô tô và ngược lại 200.000 350.000 400.000 450.000 650.000

Nâng hạ cont rỗng từ bãi lên ô tô và ngược lại 150.000 300.000 350.000 300.000 400.000

Nâng hạ cont hàng từ xà lan lên bãi và ngược lại 300.000 350.000 400.000 500.000 700.000

Nâng hạ cont rỗng từ bãi lên xà lan và ngược lại 250.000 300.000 350.000 450.000 600.000

II CƯỚC VẬN CHUYỂN

Vận chuyển từ ICD - KCN Phước Đông và ngược lại 850.000 1000.000 1000.000

Vận chuyển từ ICD - KCN Thành Thành Công và ngược lại 850.000 1000.000 1000.000

Vận chuyển từ IDC - KCN Trảng Bảng và ngược lại 1000.000 1200.000

Vận chuyển từ ICD - CK Mộc Bài 850.000 1000.000

III CHUYỂN BÃI NỘI BỘ ( PHỤC VỤ KIỂM HÓA, ĐẢO CHUYỂN)

Đối với container hàng 220.000 340.000 450.000 390.000 560.000

Đối với container rỗng 170.000 250.000 310.000 250.000 360.000

Cấp container chỉ định ( áp dụng cho rỗng) 200.000 400.000

IV PHÍ CÂN HÀNG ( XE/LẦN)

Qua cân bằng xe của khách - không bao gồm nâng hạ 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Qua cân bằng xe của ICD - không bao gồm nâng hạ 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

V VỆ SINH CONTAINER

VS quét 80.000 120.000 150.000 100.000 150.000

VS rửa nước 100.000 150.000 180.000 120.000 200.000

VS hóa chất ( xà phòng) 130.000 180.000 200.000 150.000 230.000

VS bãi sau rút ruột hoặc đóng hàng 50.000 70.000 100.000 100.000 150.000

VS bãi nếu rút ruột các loại hàng gây ô nhiễm bãi 100.000 150.000 180.000 120.000 200.000

VI CƯỚC ĐÓNG RÚT HÀNG

Hàng đóng bao 40 kg - 50 kg bằng tay

Đóng rút bằng xe nâng 700.000 1200.000

Các mặt hàng phức tạp có trọng lượng, khối lượng lớn

Giao nhận, kiểm đếm

BẢNG GIÁ CHI TIẾT ÁP DỤNG CHO HÀNG CONTAINER 

SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI ICD THANH PHƯỚC

 thỏa thuận

GIÁ TÁC NGHIỆP
CONTAINER KHÔ CONTAINER LẠNH

35.000

15.000



VII CÁC CHI PHÍ KHÁC

Phí thuê bãi (m2/tháng)

Phí lưu Kho ngoại quan (tấn /tháng) 

Phí lưu kho thường ( tấn/ tháng)

Phí bến bãi

GHI CHÚ

GIÁ DỊCH VỤ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT

50.000

35.000

50.000

17.000



 


